Lứa tuổi  U14
	TT
	Họ và tên
	Hạng cân
	Nội dung
	Huy chương

	1
	Ngô Thị Thanh Bình
	-40kg

	Gi
	HCĐ

	
	
	
	nogi
	HCĐ

	
	
	
	fighting
	HCĐ

	2
	Trần Thị Khánh Ly
	+57kg
	Gi
	HCĐ

	
	
	
	nogi
	HCĐ

	
	
	
	fighting
	HCĐ


Lứa tuổi  U16
	TT
	Họ và tên
	Hạng cân
	Nội dung
	Huy chương

	1 
	Tống Gia Bảo
	-44kg
	Gi
	HCV

	
	
	
	nogi
	HCB

	
	
	
	fighting
	HCĐ

	2
	Trần Thị Thảo My
	+63kg
	Gi
	HCB

	
	
	
	nogi
	HCB

	
	
	
	fighting
	HCĐ

	3
	Trần Thị Hương Giang
	-48kg
	Gi
	HCĐ

	
	
	
	nogi
	HCĐ

	
	
	
	fighting
	HCĐ


Lứa tuổi  U18
	TT
	Họ và tên
	Hạng cân
	Nội dung
	Huy chương

	1
	Đào Thị Thùy Trang
	-44kg
	Gi
	HCV

	
	
	
	nogi
	HCV

	
	
	
	fighting
	HCĐ

	2
	Nguyễn Thị Vân Anh
	-48kg
	Gi
	HCĐ

	
	
	
	nogi
	HCĐ

	
	
	
	fighting
	HBĐ

	3
	Trần Hồng Tươi
	-52kg
	Gi
	HCĐ

	
	
	
	nogi
	HCĐ

	
	
	
	fighting
	

	4
	Nguyễn Lương Duyên
	-63kg
	Gi
	HCĐ

	
	
	
	nogi
	HCĐ

	
	
	
	fighting
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